
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

● PHÍ BẢO TRÌ THẤP

● TUỔI THỌ SỬ DỤNG LÂU DÀI

TÍNH THÍCH ỨNG CAO

Có thể lựa chọn hơn 10 loại thiết bị làm việc, hệ thống lọc đa cấp 
nâng cao khả năng bảo vệ động cơ và hệ thống tản nhiệt được 
tăng thêm cho phép thiết bị luôn hoạt động ở nhiệt độ an toàn.

Thay thế linh kiện nhanh chóng, bảo dưỡng thuận tiện, sử dụng 
dầu tuổi thọ cao, lõi lọc chất lượng cao, thời gian bảo dưỡng định 
kỳ tăng gấp đôi, giúp giảm chi phí 50%.

Qua kiểm tra độ bền nghiêm ngặt, thử nghiệm bàn, tuổi thọ của 
năm thành phần chính và các thành phần quan trọng khác như 
bơm, van, xi lanh thủy lực, hộp giảm tốc, bình xăng, phòng điều 
khiển…đã tăng gấp; tăng cường bốn bánh một xích, nâng cao khả 
năng làm việc trong môi trường khai thác mỏ. 

Với dung tích gầu 1.9 m3, hiệu quả nâng cao 12%, lực đào cần 
hơn 200kN, tăng khả năng làm việc trong môi trường khai thác 
mỏ; ghế hơi có tính năng giảm xóc mang đến cảm giác thoải mái 
cho người vận hành;  chuyên dụng cho môi trường làm việc khai 
thác mỏ cần sử dụng búa phá đá, tăng lượng công việc, nâng cao 
hiệu quả.
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Tổng chiều dài (vận chuyển)

Tổng chiều rộng 

Tổng chiều cao (vận chuyển)

Độ rộng phần trên

Độ cao tổng thể (từ đỉnh cabin)

Độ rộng guốc xích tiêu chuẩn

Chiều rộng tâm xích (vận chuyển/làm việc)

Khoảng sáng gầm tối thiểu

Khoảng cách từ tâm quay toa đến phía sau

Độ dài tiếp đất của xích

Độ dài bánh xích

11425

3190

3825

3230

3440

600

2590

550

3610

4140

5100

SY375H

SY375H

SY375H

K

37500

1.9

5.5/3.5

8.8

70%/35°

68.8

235

210

Tổng trọng lượng kg

Dung tích gầu m3

Công suất định mức kW/rpm 

Tốc độ di chuyển (cao/thấp) km/h

Tốc độ quay rpm

Khả năng leo dốc

Tỷ lệ áp suất tiếp đất kPa

Lực đào gầu kN

Lực đào cần arm kN

212/2000 (Isuzu 6HK1) 

Độ cao đào tối đa

Độ cao đổ tối đa

Độ sâu đào tối đa

Độ đào sâu thẳng đứng tối đa

Tầm với đào tối đa

Bán kính quay tối thiểu

Độ cao tối đa của bán kính quay tối thiểu

9920

7010

7155

5125

10750

4390

8930g
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